
1. Danh sách các cháu đi tham quan ngày 02/6/2018
	TT
	Họ và tên các cháu
	Tuổi
	Họ và tên
(bố hoặc mẹ)
	Đơn vị công tác 

(bố hoặc mẹ)

	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Trần Tuấn Minh
	14
	Trần Thị Thu Hà
	Phòng HTQT

	2
	Nguyễn Khánh Minh
	15
	Trần Thị Trang
	Phòng KH-CN

	3
	Hoàng Hương Trà
	13
	Hoàng Hà
	Khoa CĐ-CT

	4
	Nguyễn Quỳnh Chi
	13
	Đỗ Thị Diệu
	Khoa LLCT

	5
	Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương
	12
	Nguyễn Quang Chung
	Trường THPTLN

	6
	Nguyễn Trần Ngân Hà
	14
	Trần Thị Thanh Thủy
	Khoa QLTNR&MT

	7
	Bùi Hoàng Minh
	10
	Đỗ Thị Thu Phúc
	Khoa QLTNR&MT

	8
	Vũ Tuấn Dũng
	10
	Nguyễn Thị Điểm
	Khoa QLTNR&MT

	9
	Lưu Quang Bảo
	10
	Hoàng Thị Tươi
	Khoa QLTNR&MT

	10
	Nguyễn Hữu Tuấn Minh
	13
	Nguyễn Thị Thơ
	Viện CNSHLN

	11
	Nguyễn Việt Anh
	12
	Trần Thị Thời
	Viện CNSHLN

	12
	Nguyễn Thu Hà
	10
	Trần Thị Thời
	Viện CNSHLN

	13
	Kiều Thu Hà
	14
	Khuất Thị Hải Ninh
	Viện CNSHLN

	14
	Vũ Nam Hải
	12
	Vũ Quang Nam
	Viện CNSHLN

	15
	Nguyễn Tiến Khang
	11
	Hoàng Vũ Hải
	Khoa KT&QTKD

	16
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	10
	Nguyễn Thị Lan Xuân
	Khoa KT&QTKD

	17
	Nguyễn Ngọc Xuân Mai
	14
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Khoa KT&QTKD

	18
	Vũ Đại Dương
	14
	Đặng Thị Hoa
	Khoa KT&QTKD

	19
	Vũ Hương Giang
	11
	Đặng Thị Hoa
	Khoa KT&QTKD

	20
	Đào Lê Tùng Lâm
	14
	Lê Thị Khiếu
	Khoa Lâm học

	21
	Nguyễn Anh Tú
	10
	Trần Thị Hằng
	Khoa Lâm học

	22
	Nguyễn Kiên Cường
	12
	Nguyễn Thị Bích Hòa
	Khoa Lâm học

	23
	Đỗ Cao Diệp Anh
	12
	Cao Thị Thu Hiền
	Khoa Lâm học

	24
	Vũ Mai Phương
	14
	Vũ Tiến Hưng
	Khoa Lâm học

	25
	Vũ Tiến Đạt
	10
	Vũ Tiến Hưng
	Khoa Lâm học

	26
	Triệu Nguyên Hạnh
	14
	Nguyễn Hoàng Hương
	Khoa Lâm học

	27
	Phạm Quế Nhi
	11
	Phạm Thế Anh
	Khoa Lâm học

	28
	Lê Nguyễn Thảo Hiền
	11
	Nguyễn Thanh Thủy Vân
	Khoa Lâm học

	29
	Phạm Tuấn Vũ
	13
	Vũ Thị Bích Duyên
	Phòng HCTH

	30
	Hà Phương Thảo
	10
	Phan Diệu Linh
	Phòng HCTH

	31
	Nguyễn Ngọc Thi
	14
	Nguyễn Ngọc Kiên
	Phòng HCTH

	32
	Nguyễn Ngọc Châm Anh
	11
	Nguyễn Ngọc Kiên
	Phòng HCTH

	33
	Hoàng Đức Kiên
	11
	Nguyễn Thu Ninh
	Phòng HCTH

	34
	Đỗ Anh Thư
	12
	Phạm Lê Hoa
	Phòng HCTH

	35
	Trần Nho Đạt
	14
	Nguyễn T Thanh Hiền
	Viện CN Gỗ


